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16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C

14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C

3 ENG 373 Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 5 ThS. Dương Hữu Phước CHIỀU 14h00-17h00 7 11/07/2026 X31-TSĐ1 ENG373

4 CIE 403 Kỹ Thuật Thi Công 2 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 5 ThS. Phạm Quang Nhật CHIỀU 14h00-17h00 7 11/07/2026 X31-TSĐ1 CIE403

5 CIE 404 Tổ Chức Thi Công 2 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 5 ThS. Phạm Quang Nhật TỐI 18h00-21h00 7 11/07/2026 X31-TSĐ1 CIE404

6 LAW 308 Luật Dân Sự 2 2 12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C 6 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà TỐI 18h00-21h00 7 11/07/2026 X31-TSĐ1 LAW308

16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

11/07/2026 X31-TSĐ1 POS351 T6 ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân7 POS 351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

CHIỀU 14h00-17h00 72 MGO 301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất 3

TỐI 18h00-21h00 7

11/07/2026 X31-TSĐ1 MGO3015 ThS. Lê Hoàng Thiên Tân

CHIỀU 14h00-17h00 7 11/07/2026 X31-TSĐ1 HIS2225 ThS. Hồ Thị Ái Phương1 HIS 222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 2

GIẢNG VIÊN

ÔN TẬP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ÔN TẬP  CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2026 - 2027

KHÓA: X31 (TS ĐỢT 1 - NĂM 2025)    -  HỌC KỲ: III (Đợt học: 5 + 6)
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16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C

75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C

17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C

9 CIE 431 Kỹ Thuật Lắp Ghép CT DD & CN 3 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 6 ThS. Phạm Quang Nhật CHIỀU 14h00-17h00 CN 12/07/2026 X31-TSĐ1 CIE431

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C

12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C

21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C

12 LIN 422 Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 6 ThS. Phan Thị Như Gấm TỐI 18h00-21h00 CN 12/07/2026 X31-TSĐ1 LIN422

10 ENG 302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 2

X31-TSĐ1 CS201TỐI 18h00-21h00 CN 12/07/20265 ThS. Phạm Thị Thúy

8 HIS 362 Lịch Sử ĐCS Việt Nam 2

11 CS 201 Tin Học Ứng Dụng 3

5 ThS. Nguyễn Thị Thu

12/07/2026 X31-TSĐ1 HIS362 ĐH55 ThS. Nguyễn Mậu Minh SÁNG 8h00-11h00 CN

CHIỀU 14h00-17h00 CN 12/07/2026 X31-TSĐ1 ENG302 ĐH5Hiền
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14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C

12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

15 LAW 368 Luật Đất Đai 3 12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C 5 ThS. Lê Thị Bích Ngọc TỐI 18h00-21h00 4 15/07/2026 X31-TSĐ1 LAW368

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

17 ENG 371 Biên Dịch 2 3 16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 6 ThS. Dương Hữu Phước SÁNG 8h00-11h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 ENG371 T

18 LAW 362 Thuế nhà nước 2 21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C 6 TS. Nguyễn Thị Khánh Vân CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 LAW362

19 HRM 301 Quản trị nhân lực 3 14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C 5 ThS. Lê Thị Khánh Ly CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 HRM301 ĐH5

20 LAW 375 Luật Tài chính 2 12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C 6 ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 LAW375

21 ENG 376 Phiên Dịch 2 3 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 5 ThS. Trần Hữu Hưng CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 ENG376

22 CIE 426 Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép 2 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 6 ThS. Lê Cao Vinh CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 CIE426

23 IS 252 Hệ thống thông tin Kế toán 3 9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T 6 ThS. Nguyễn Quang Ánh CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 IS252

24 IS 251 Hệ thống thông tin Quản lý 3 10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T 6 ThS. Lương Thu Phương CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 IS251 T

25 LAW 323 Công Pháp Quốc Tế 2 2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T 6 ThS. Lê Thị Xuân Phương CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 LAW323 T

26 ARC 392 Kiến Trúc cho Xây Dựng 3 4 X31SG1 _XDD_T 6 ThS. Ngô Quang Tâm CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 ARC392 T

27 ENG 309 Nói 3 2 16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 5 ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm CHIỀU 14h00-17h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 ENG309 ĐH5

X31-TSĐ1 STA271TỐI 18h00-21h00 4 15/07/20266 ThS. Nguyễn Vũ Hạ Liên

18h00-21h00 3 14/07/2026 X31-TSĐ1 ECO152 T

16 STA 271 Nguyên lý thống kê kinh tế 2

ThS. Võ Thị Thanh Thương TỐI

X31-TSĐ1 COM384

14 ECO 152 Căn bản kinh tế vĩ mô 3 6

Thảo TỐI 18h00-21h00 313 COM 384 Nghệ thuật đàm phán 2 5 ThS. Nguyễn Thị 14/07/2026
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28 ACC 421 Phân tích báo cáo tài chính 3 21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C 5 TS. Dương Thị Thanh Hiền TỐI 18h00-21h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 ACC421

29 OB 403 Nghệ thuật lãnh đạo 2 14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C 6 ThS. Lê Hoàng Thiên Tân TỐI 18h00-21h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 OB403

30 LAW 376 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2 12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C 5 ThS. Mai Thị Mai Hương TỐI 18h00-21h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 LAW376

31 LAW 307 Luật Thương Mại 2 2 2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T 6 ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết TỐI 18h00-21h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 LAW307 T

32 MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1 3 4 X31SG1 _XDD_T 6 ThS. Trần Thanh Việt TỐI 18h00-21h00 7 18/07/2026 X31-TSĐ1 MEC211

33 ACC 411 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C 6 ThS. Đinh Thị Thu Hiền SÁNG 8h00-11h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 ACC411

34 MKT 364 Quảng cáo & Chiêu thị 3 14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C 6 ThS. Trần Thanh Hải SÁNG 8h00-11h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 MKT364

35 ACC 414 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C 6 ThS. Hồ Thị Phi Yến CHIỀU 14h00-17h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 ACC414

36 ENG 427 Thời Sự Trong Nước Việt - Anh 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 6 ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 14h00-17h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 ENG427

37 ENG 308 Nghe 3 2 16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 6 ThS. Trần Hữu Hưng CHIỀU 14h00-17h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 ENG308 T

38 LAW 377 Luật Đầu Tư 2 12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C 6 ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 14h00-17h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 LAW377

75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 5

16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 6

40 LAW 388 Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2 12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C 6 ThS. Mai Thị Mai Hương TỐI 18h00-21h00 CN 19/07/2026 X31-TSĐ1 LAW388

41 FIN 302 Quản trị tài chính 2 3 14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C 6 ThS. Hồ Tấn Tuyến TỐI 18h00-21h00 2 20/07/2026 X31-TSĐ1 FIN302

42 CIE 378 Kết Cấu Thép 2 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 5 ThS. Phạm Viết Hiếu TỐI 18h00-21h00 3 21/07/2026 X31-TSĐ1 CIE378

43 CUL 378 Văn Hóa Mỹ 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 6 ThS. Lê Diệu My TỐI 18h00-21h00 3 21/07/2026 X31-TSĐ1 CUL378

44 ENG 383 Anh Văn Lễ Tân 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 6 ThS. Lê Diệu My TỐI 18h00-21h00 4 22/07/2026 X31-TSĐ1 ENG383

45 CIE 428 Kết Cấu Nhà Thép 2 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 5 ThS. Phạm Viết Hiếu TỐI 18h00-21h00 5 23/07/2026 X31-TSĐ1 CIE428

18/07/2026 LIT376 GHÉP T6.2026ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm39 LIT 376 Văn Học Anh 3 TỐI 18h00-21h00 CN
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46 CIE 429 ĐA Kết Cấu Nhà Thép 1 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 6 ThS. Phạm Viết Hiếu

47 CIE 432 ĐA Kỹ thuật Lắp Ghép CT DD & CN 1 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 6 ThS. Phạm Quang Nhật

48 CIE 427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép 1 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 6 ThS. Trần Thanh Việt

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC
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